
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nguyệt Quế 17 - 40 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HAYOON KOREA

0110670889

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn 
rau, quả; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán 
buôn thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du 
lịch... bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác. - Bán buôn 
nước hoa, nước thơm, dầu thơm; - Bán buôn hàng mỹ phẩm: 
Son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho 
mắt...; Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa 
tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
QUỐC TẾ HAYOON KOREA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAYOON KOREA INTERNATIONAL 
COMMERCE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAYOON KOREA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0388.789.401
Email: dautuquoctehayoon@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Suppermarket), - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket), - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác

4711

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng; 
- Sản xuất súp và nước xuýt

1079

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, nước thơm; - Bán lẻ mỹ phẩm: 
Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang 
điểm khác; - Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, 
khăn giấy thơm...

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, bán lẻ 
đồng hồ, kính mắt, bán lẻ tranh ảnh các tác phẩm nghệ thuận 
khác (trừ đồ cổ), bán lẻ các hàng hóa khác mới chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM 
PHƯƠNG 
NHUNG

Nguyệt Quế 17 - 
40 Vinhomes 
Riverside 2, 
Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0361890071
29

2 NGUYỄN THỊ 
YẾN

Số nhà 186, Tổ 7, 
Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

0331730016
00
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3 PHẠM THỊ 
THU TRANG

Số nhà 36, Tổ 77, 
Phường Trường 
Thi, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

163242067

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036189007129
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Nguyệt Quế 17 - 40 Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nguyệt Quế 17 - 40 Vinhomes Riverside 2, Phường Việt Hưng, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM PHƯƠNG NHUNG Nữ

20/05/1989 Kinh Việt Nam

10/07/2023 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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